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Kính gửi  : Các vị đại biểu Quốc hội,
Thực hiện nhiệm vụ thẩm tra Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, ngày 19 tháng 12 năm 2007, Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội (Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ) đã thành lập Đoàn giám sát tình hình thi hành Luật Xuất bản. 

Đoàn giám sát đã làm việc tại một số cơ sở xuất bản, in, phát hành trên địa bàn Hà Nội (Nhà xuất bản Văn học, Nhà xuất bản Giáo dục, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Công ty In Tiến Bộ, Công ty Văn hoá - Truyền thông Nhã Nam), Thành phố Hồ Chí Minh (Nhà xuất bản Trẻ, Công ty Cổ phần Phát hành sách TP. Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Văn hoá Sài Gòn, Công ty Văn hoá Thời Đại), Đà Nẵng (Nhà xuất bản Đà Nẵng, Công ty PHS Đà Nẵng) và Thừa Thiên - Huế (Nhà xuất bản Thuận Hoá, Công ty PHS và Văn hoá phẩm Thừa Thiên - Huế). Ngày 21 tháng 2 năm 2008, Thường trực Uỷ ban đã làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thi hành Luật Xuất bản.

 Sau đây, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ xin báo cáo Quốc hội kết quả giám sát của Uỷ ban.

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU 3 NĂM THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN
Luật Xuất bản mới được Quốc hội ban hành năm 2004 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2005. Theo đánh giá của Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ, Luật Xuất bản đã thực sự tháo gỡ được nhiều vấn đề vướng mắc cho hoạt động của các cơ sở xuất bản, in, phát hành và đáp ứng được yêu cầu phát triển hoạt động xuất bản trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Việc giao quyền chủ động cho các cơ sở hoạt động xuất bản, in, phát hành và xã hội hoá hoạt động xuất bản đã tạo điều kiện thu hút các nguồn lực trong xã hội tham gia hoạt động xuất bản theo đúng quy định của pháp luật. Chính vì vậy, công tác xuất bản, in và phát hành trong thời gian qua đã có những bước tiến mạnh.

Theo Tờ trình số 22/TTr-CP ngày 25-3-2008 của Chính phủ, tính đến nay, cả nước có 55 nhà xuất bản, 1200 cơ sở in, 129 công ty phát hành sách quốc doanh và 12000 cửa hàng và nhà sách tư nhân.

Trong 3 năm qua (2004 – 2007), số lượng xuất bản phẩm không ngừng tăng. Nói riêng về sách, năm 2004, đã xuất bản được 19.695 đầu sách với 242.700 triệu bản; năm 2007 xuất bản 26.609  đầu sách với 276.447 triệu bản sách, tăng 146% so với năm 2004, đưa mức hưởng thụ bình quân về sách của nước ta lên 3,3 bản sách/người/năm.

Cùng với sự phát triển về số lượng, chất lượng sách cũng có bước phát triển mới. Nhiều bộ sách lý luận chính trị, các bộ tổng tập văn hoá, văn học, tủ sách Thăng Long – Hà Nội nghìn năm văn hiến, bộ sách Sử thi Tây nguyên (54 tập), Từ điển Bách khoa Việt Nam (4 tập), các bộ sách về đề tài cách mạng, kháng chiến, sách người tốt việc tốt,…đã được xuất bản với nội dung ngày càng phong phú, bổ ích và hình thức hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu đọc của mọi tầng lớp nhân dân.

 Hiện nay, các cơ sở in đang tiến hành cổ phần hoá để huy động thêm nguồn lực mở rộng sản xuất, kinh doanh. Sản lượng in xuất bản phẩm tăng bình quân hơn 10% năm; năm 2007 đạt hơn 650 tỷ trang in. Nhiều cơ sở in được đầu tư thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ in tiên tiến,  một số cơ sở đã tham gia in gia công cho nước ngoài.  

Trong quá trình cổ phần hoá, các cơ sở phát hành sách quốc doanh đang từng bước thích nghi với cơ chế mới, đi dần vào ổn định. Một số doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn ban đầu, chủ động tổ chức tốt mạng lưới phát hành vươn ra các tỉnh, thành trong cả nước. Điển hình như Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phát hành sách tỉnh Gia Lai,…

Đã xuất hiện một số mô hình mới như tổ hợp xuất bản theo mô hình công ty mẹ - công ty con hoạt động trên cả ba lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; mô hình bán lẻ sách gắn với siêu thị, nhà hàng, quán cà phê, ẩm thực,… 

Nhờ chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản, một số nhà sách với năng lực và kinh nghiệm trong tổ chức bản thảo, nhạy bén với thị trường, đã tham gia tích cực vào thực hiện việc liên doanh, liên kết với các nhà xuất bản một cách hiệu quả; điển hình như các nhà sách Đông A, Nhã Nam, Thời Đại,.... Trong số sách liên kết xuất bản, phải kể đến cuốn Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, có giá trị về mặt nội dung, đạt kỷ lục về số lượng phát hành trong nước và được nhiều nước trên thế giới dịch, được bạn đọc nước ngoài đón nhận với sự trân trọng. Điều đó khẳng định tính đúng đắn của chủ trương xã hội hoá hoạt động xuất bản của Đảng và Nhà nước ta, cũng như sự cởi mở trong Luật Xuất bản hiện hành.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THI HÀNH LUẬT XUẤT BẢN 

1. Những hạn chế trong công tác quản lý 

 1.1. Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật

 Sau khi Luật Xuất bản có hiệu lực, cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản đã có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cho Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về xuất bản và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của mình. Tuy nhiên, việc ban hành các văn bản còn chậm và chưa đầy đủ. Nghị định số 111/2005/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản ban hành ngày 26-8-2005, sau khi Luật có hiệu lực thi hành gần 2 tháng. Nghị định số 105/2006/NĐ-CP về in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm ban hành sau khi Luật có hiệu lực thi hành gần 1 năm (ngày 21/6/2006), Thông tư số 30/2006/TT-BVHTT của Bộ Văn hoá – Thông tin hướng dẫn thi hành Nghị định số 111 ra sau Nghị định 6 tháng (ngày 22-2-2006),… Luật Xuất bản 2004 giao Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 5 điều (các Điều 6, 11, 25, 28 và 40) nhưng đến nay, Chính phủ vẫn chưa có văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 25 (Xuất bản trên mạng thông tin máy tính) và 40 (Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh). 
Bên cạnh đó, một số điều khoản trong Luật và văn bản hướng dẫn thi hành Luật chưa có sự thống nhất cao. Ví dụ:

- Điều 2 của Nghị định 111 quy định về “xuất bản phẩm” vừa không nhắc đến “tài liệu tuyên truyền, cổ động, hướng dẫn học tập, thi hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; kỷ yếu hội thảo” vừa bổ sung “tranh, ảnh, bản đồ, tờ rơi, tờ gấp [...], lịch các loại”. Như vậy là quy định về “xuất bản phẩm” của Nghị định vừa hẹp vừa rộng hơn quy định tại Điều 4 của Luật Xuất bản.

- Khoản 1 Điều 14 của Nghị định 111 đưa thêm định nghĩa in xuất bản phẩm. 
- Nghị định 56/2006/NĐ-CP về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá – thông tin quy định hành vi và chế tài xử phạt chưa phù hợp với quy định của Luật Xuất bản và Luật Sở hữu trí tuệ, mức xử phạt quá thấp, không đủ sức răn đe.

 1.2. Việc thực hiện chức năng  quản lý nhà nước về xuất bản

Hạn chế lớn nhất trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xuất bản là công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên, kịp thời và chưa có hiệu quả. Các cơ quan chức năng tỏ ra lúng túng và thiếu cương quyết trong việc xử lý sai phạm của các cơ sở xuất bản, in, phát hành, nhất là trong việc đấu tranh chống nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hiện và xử lý vi phạm cũng chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn.

Bên cạnh đó, theo đánh giá trong Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 42/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, “công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về xuất bản chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn hoạt động xuất bản; cơ quan chỉ đạo và quản lý ngành thiếu chủ động, sáng tạo, có biểu hiện lúng túng, chạy theo xử lý các vấn đề , vụ việc, chưa có tầm nhìn xa đối với chiến lược phát triển toàn ngành”.  
1.3. Việc thực hiện chức năng của cơ quan chủ quản nhà xuất bản 

Điều 13 Luật Xuất bản giao cho cơ quan chủ quản của nhà xuất bản những trách nhiệm và quyền hạn rất lớn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan chủ quản chưa thực hiện hết chức trách được giao. Phần lớn các cơ quan chủ quản thiếu bộ phận chuyên trách để giám sát hoạt động của nhà xuất bản thuộc quyền và rất ít cơ quan  ban hành được cơ chế làm việc với nhà xuất bản mình phụ trách, do đó chưa làm tốt việc xét duyệt kế hoạch xuất bản hằng năm, cũng như thẩm định nội dung xuất bản phẩm khi cần. Một số cơ quan chủ quản buông lỏng việc quản lý hoạt động của nhà xuất bản, chưa kiên quyết xử lý những sai phạm của nhà xuất bản. Một số cơ quan chủ quản chưa làm tốt công tác cán bộ, thậm chí bổ nhiệm giám đốc, tổng biên tập nhà xuất bản không theo đúng tiêu chuẩn quy định tại Điều 14 Luật Xuất bản. Phần lớn cơ quan chủ quản của nhà xuất bản chưa thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản về đầu tư cơ sở vật chất và vốn cần thiết cho hoạt động của các nhà xuất bản, đặc biệt là trong trường hợp nhà xuất bản hoạt động theo Luật Doanh nghiệp phải có vốn ban đầu tối thiểu là 28 tỉ đồng. 

Đối với nhà xuất bản do địa phương xin phép thành lập thì cơ quan chủ quản là Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhưng đây cũng là cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Cơ chế thực hiện hai chức năng này có nơi, có lúc chưa được rõ ràng, tách bạch, dẫn đến tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, nhất là trong việc xử lý sai phạm về hoạt động xuất bản ở địa phương. 
2. Những hạn chế trong hoạt động của cơ sở xuất bản, in và phát hành
2.1. Việc chấp hành pháp luật
Kết quả giám sát của Ủy ban VHGDTNTN&NĐ cho thấy tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản hiện nay đã trở thành phổ biến, dưới rất nhiều hình thức. Những hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật nước ta, gây thiệt hại cho tác giả, các cơ sở hoạt động xuất bản nghiêm túc chấp hành pháp luật, làm hỗn loạn thị trường sách, kìm hãm sự phát triển của ngành xuất bản và gây bức xúc trong dư luận mà còn vi phạm Công ước Berne và các cam kết của nước ta khi gia nhập WTO, làm ảnh hưởng đến việc kêu gọi đầu tư, hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực xuất bản.  

Tình trạng bán giấy phép, buông lỏng khâu biên tập, cho ra đời những xuất bản phẩm có nội dung sai phạm về chính trị, mê tín dị đoan, chạy theo thị hiếu tầm thường đang diễn ra ở một số nhà xuất bản cũng là một hiện tượng có chiều hướng gia tăng. 

Bên cạnh đó, nhiều nhà xuất bản không chấp hành nghiêm chỉnh quy định về nộp lưu chiểu. Theo quy định của Luật Xuất bản, Nhà nước không kiểm duyệt tác phẩm trước khi xuất bản, mà chỉ thông qua công tác hậu kiểm (đọc xuất bản phẩm lưu chiểu) để ngăn chặn những xuất bản phẩm có nội dung không lành mạnh lọt ra ngoài xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà xuất bản chưa thực hiện nghiêm túc quy định tại Điều 28 Luật Xuất bản, đặc biệt là đối với xuất bản phẩm liên kết.  
2.2. Việc thích ứng với cơ chế thị trường và yêu cầu hội nhập kinh tế  

 Qua thực tế giám sát, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ nhận thấy phần lớn các nhà xuất bản đều gặp khó khăn về cơ sở vật chất và vốn để hoạt động, lúng túng trong cơ chế thị trường, không chủ động được kế hoạch xuất bản của mình. Nhiều nhà xuất bản không tổ chức được bản thảo, tỷ lệ sách liên doanh, liên kết chiếm trên 70% số lượng sách xuất bản. Cơ cấu sách trên toàn quốc nhìn chung cũng chưa hợp lý: 80% số lượng bản sách xuất bản là sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo; trong các loại sách khác thì sách tái bản nhiều hơn sách mới, trong đó, nhiều cuốn sách có nội dung trùng lặp, chất lượng thấp. Trừ một số nhà xuất bản thuộc ngành giáo dục, các nhà xuất bản chuyên ngành còn nhiều lúng túng do chưa giải quyết được mối quan hệ giữa yêu cầu phát triển với ràng buộc về “tôn chỉ, mục đích” của một nhà xuất bản chuyên ngành. Trong khi đó, nhiều nhà xuất bản địa phương, do đội ngũ cán bộ chưa đủ mạnh, đủ năng động, nên tuy được quyền xuất bản “tổng hợp” nhưng không tổ chức được nhiều bản thảo, nhất là những bản thảo có chất lượng. Một số nhà xuất bản tổng hợp cho ra đời những quyển sách chuyên ngành chất lượng kém, thậm chí có nhiều sai sót có thể gây tác hại. 
Về hệ thống phát hành sách, có thể thấy phần lớn các công ty phát hành sách  quốc doanh trước đây cũng đang gặp nhiều khó khăn, lúng túng về cơ sở vật chất và phương thức hoạt động trong quá trình chuyển đổi. Nhiều nơi, các công ty này  đang yếu dần và nhường thị phần cho phát hành sách tư nhân.  Nhìn trên toàn quốc thì sự phân bố các cơ sở phát hành sách ở đô thị so với ở nông thôn, ở đô thị lớn so với ở đô thị nhỏ không đồng đều. Các nhà sách cấp huyện hoạt động kém hiệu quả, nhiều nơi bị giải thể, đất bị thu hồi, chuyển sang mục đích sử dụng khác; nhiệm vụ cung cấp sách cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, miền núi hải đảo chưa đáp ứng được yêu cầu.

 Về xuất khẩu xuất bản phẩm ra nước ngoài, với chính sách mở cửa, giao lưu, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, cũng như để phục vụ khoảng 3 triệu Việt kiểu đang sinh sống ở nước ngoài, việc quảng bá rộng rãi văn hoá Việt Nam, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam ra thế giới thông qua con đường xuất khẩu xuất bản phẩm là nhu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, hiện đang có sự chênh lệch lớn về tỷ lệ giữa nhập khẩu và xuất khẩu xuất bản phẩm. Theo Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, tỷ lệ sách xuất khẩu / sách nhập khẩu là 3 / 7. Việc tham gia triển lãm, hội chợ sách quốc tế của các cơ sở xuất bản và phát hành trong nước còn đơn lẻ, thiếu sự chỉ đạo thống nhất. Việc xuất khẩu xuất bản phẩm chủ yếu theo con đường tiểu ngạch, qua mạng phân phối của Việt kiều; cơ quan quản lý nhà nước chưa có giải pháp và các bước chuẩn bị cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ các nhà xuất bản cũng như các cơ sở phát hành xuất bản phẩm xuất khẩu sách. Một trong những lý do quan trọng khiến nước ta chưa xuất khẩu được nhiều xuất bản phẩm ra nước ngoài là xuất bản phẩm của ta chưa có mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN. Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ mới hoàn thành thủ tục đăng ký tham gia Tổ chức Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN và bước đầu giới thiệu về ISBN cho các nhà xuất bản.

  3. Những vướng mắc trong việc thi hành Luật Xuất bản
 3.1. Việc đăng ký kế hoạch xuất bản và danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu 
Điều 18 Luật Xuất bản quy định: “Hằng năm, nhà xuất bản phải đăng ký kế hoạch xuất bản với Bộ Văn hoá – Thông tin trước khi xuất bản”. 

Thực tế cho thấy, đại bộ phận các nhà xuất bản không thể đề ra kế hoạch xuất bản với tên từng đầu sách trước cả một năm. Do vậy, kế hoạch xuất bản năm thường không thực tế và các nhà xuất bản phải bổ sung kế hoạch xuất bản nhiều lần, cũng như gửi công văn xin phép mỗi khi muốn thay đổi các thông tin liên quan đến tên sách, tên tác giả đã đăng ký trong kế hoạch xuất bản. Theo số liệu thống kê của Cục Xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2007 chỉ có 15/54 nhà xuất bản đạt 50% kế hoạch xuất bản trở lên, trong đó, các nhà xuất bản trung ương chỉ thực hiện được 41,4% kế hoạch xuất bản đã đăng ký, các nhà xuất bản địa phương đạt 47%, có nhà xuất bản chỉ thực hiện được 11,3% kế hoạch xuất bản đã đăng ký. Do vậy, nhiều nhà xuất bản đề nghị cân nhắc, định mốc thời gian đăng ký kế hoạch xuất bản ngắn hơn, để phù hợp với tính đặc thù trong hoạt động kinh doanh của các nhà xuất bản. 

Về kế hoạch nhập khẩu xuất bản phẩm, khoản 2, Điều 39 quy định: “Hằng năm, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu với Bộ Văn hoá – Thông tin trước khi nhập khẩu.”
Theo kết quả giám sát của Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ, trên thực tế, các cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm hiện nay đăng ký danh mục từng lô hàng nhập khẩu chứ không đăng ký theo năm như quy định. Do vậy, một số cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm đề nghị cần cân nhắc quy định cách thức đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu phù hợp với hoạt động kinh doanh của các cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm. 

3.2.  Việc ghi thông tin trên xuất bản phẩm 
Điều 26 Luật Xuất bản gồm 2 khoản quy định các thông tin cần được thể hiện trên sách, tài liệu dưới dạng sách và xuất bản phẩm khác. Đây là những quy định cần thiết để xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất bản và bảo vệ quyền lợi của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả và khách hàng.  

Tuy nhiên, theo ý kiến của Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ, việc quy định chi tiết thông tin nào được ghi trên trang nào, bìa nào là không cần thiết và trong nhiều trường hợp không có tính khả thi cao. Trên thực tế, toàn bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục chỉ ghi tên Bộ Giáo dục và Đào tạo ở bìa một; tên chủ biên, tác giả sách ghi ở bìa lót. Mặt khác, do yêu cầu tạo ra những bìa sách có hình thù, màu sắc, tranh vẽ đa dạng, một số nhà xuất bản không thể ghi đầy đủ các thông tin, thậm chí cả tên và lô gô của nhà xuất bản trên bìa một.  Nhiều nhà xuất bản và đối tác liên kết của nhà xuất bản đều đề nghị bỏ quy định đặt lô gô của đối tác liên kết ở bìa 4, để giám đốc nhà xuất bản quyết định việc này tùy theo sự đóng góp của đối tác liên kết đối với việc xuất bản từng xuất bản phẩm và yêu cầu đối ngoại, nếu có. Trong trường hợp nhà xuất bản của ta hợp tác giới thiệu xuất bản phẩm của nhà xuất bản nước ngoài thì càng không nên quy định cứng nhắc là lô gô của đối tác chỉ được đặt ở bìa 4. 

3.3. Việc xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản  

Tại thời điểm được Quốc hội thông qua ngày 3-12-2004, Luật Xuất bản đảm bảo được sự thống nhất với hệ thống pháp luật nước ta. Tuy nhiên, sau đó một năm, Quốc hội ban hành Luật Sở hữu trí tuệ với nhiều quy định về hành vi xâm phạm và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tương thích với các điều ước quốc tế liên quan đến điều kiện gia nhập WTO, trong đó có một số quy định khác với Luật Xuất bản. Cụ thể là:

Theo quy định tại Điều 30 Luật Xuất bản (Xử lý vi phạm trong lĩnh vực xuất bản) thì chủ thể của hành vi xâm phạm quyền tác giả trong lĩnh vực xuất bản chỉ là “nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức” và biện pháp xử lý vi phạm chỉ là một số biện pháp dân sự, hành chính như: “tạm đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu huỷ” hoặc buộc “công khai xin lỗi, cải chính, bồi thường thiệt hại”. Điều 36 (Xử lý vi phạm trong lĩnh vực in xuất bản phẩm) quy định chủ thể của hành vi xâm phạm quyền tác giả trong lĩnh vực in xuất bản phẩm có thể là “cơ sở in, tổ chức, cá nhân” và bổ sung một số biện pháp xử lý như: “tạm đình chỉ in xuất bản phẩm, tạm đình chỉ hoạt động in xuất bản phẩm” hoặc “ truy cứu trách nhiệm hình sự”. Quy định tại Điều 44 (Xử lý vi phạm trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm) cũng tương tự quy định của Điều 36, ứng với lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm.  

Cả ba điều 30, 36 và 44 đều không quy định các biện pháp xử lý hành chính “cảnh cáo”, “phạt tiền”, “tịch thu nguyên liệu, vật liệu, phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ”. Việc thiếu các chế tài đủ nghiêm khắc xử lý vi phạm cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất bản. 

Trong khi đó, Luật Sở hữu trí tuệ dành 3 chương, 18 điều (từ Điều 198 đến Điều 215) quy định nguyên tắc chung và việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự. 

Theo quy định tại Điều 202, Toà án được quyền áp dụng các biện pháp dân sự sau đây để xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ: buộc chấm dứt hành vi xâm phạm; buộc xin lỗi, cải chính công khai; buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự; buộc bồi thường thiệt hại; buộc tiêu huỷ hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hoá, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Toà cũng được quyền áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để ngăn chặn hậu quả của hành vi vi phạm như: thu giữ, kê biên, niêm phong, cấm thay đổi hiện trạng, cấm di chuyển, cấm chuyển dịch quyền sở hữu (Điều 207).  

Theo quy định tại Điều 214, tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị buộc phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt hành chính là cảnh cáo, phạt tiền. Mức tiền phạt được ấn định ít nhất bằng giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được và nhiều nhất không vượt quá năm lần giá trị hàng hoá vi phạm đã phát hiện được. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu,  phương tiện được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ; đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm. 
3.4. Việc nộp xuất bản phẩm lưu chiểu

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 của Luật Xuất bản, cơ quan chủ quản phải “chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của nhà xuất bản trong hoạt động xuất bản theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình”. Nhưng theo quy định tại Điều 27 của Luật Xuất bản, nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức được phép xuất bản chỉ phải nộp xuất bản phẩm lưu chiểu cho Bộ Văn hoá – Thông tin; trong trường hợp tài liệu không kinh doanh được Uỷ ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép thì nộp xuất bản phẩm lưu chiểu cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh; không có quy định nào về việc nộp xuất bản phẩm cho cơ quan chủ quản. Do đó, cơ quan chủ quản khó có thể hoàn thành chức năng quản lý của mình, kịp thời xử lý sai phạm của nhà xuất bản trực thuộc. 
II. KIẾN NGHỊ

Từ kết quả giám sát đã trình bày, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ có một số kiến nghị như sau:

1. Kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản

1.1. Về việc đăng ký kế hoạch xuất bản, đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu (các điều 18, 39 Luật Xuất bản)

Như đã phân tích ở phần Hạn chế, vướng mắc, việc quy định “hằng năm”, nhà xuất bản và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải đăng ký kế hoạch xuất bản và đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu nhìn chung không phù hợp với thực tế. Ủy ban VHGDTNTN&NĐ đề nghị định mốc thời gian đăng ký kế hoạch xuất bản, đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu ngắn hơn hoặc quy định rõ trong Luật việc bổ sung kế hoạch xuất bản để phù hợp với tính đặc thù trong hoạt động kinh doanh của các nhà xuất bản và cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm. 

Uỷ ban cũng đề nghị cân nhắc để đưa vào Điều 18 Luật Xuất bản khoản 2 Điều 10 Nghị định 111/2005/NĐ-CP quy định thời hạn cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản xác nhận bằng văn bản việc đăng ký kế hoạch xuất bản của nhà xuất bản và đưa khoản 2 Điều 18 Nghị định 111 vào Điều 39 Luật Xuất bản quy định thời hạn cơ quan quản lý về xuất bản xác nhận bằng văn bản việc đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu của cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm.

1.2. Về thông tin ghi trên xuất bản phẩm (Điều 26 Luật Xuất bản)

Theo quan điểm của Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ, Luật Xuất bản chỉ nên quy định những thông tin bắt buộc ghi trên xuất bản phẩm. Việc ghi trên trang nào, bìa nào, nên giao cho giám đốc nhà xuất bản tự quyết định hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể ở văn bản dưới luật.
1.3. Về việc xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản (các điều 30, 36, 44 Luật Xuất bản)
Luật Xuất bản có ba điều quy định việc xử lý vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, như đã trình bày ở phần Hạn chế, vướng mắc, những điều này chưa quy định được đầy đủ các hành vi vi phạm và biện pháp xử lý vi phạm trong ba lĩnh vực xuất bản, in, phát hành. Hơn nữa, cách trình bày của ba điều này cũng thiếu thống nhất và có thể gây hiểu lầm là các tổ chức, nhà xuất bản, cơ sở in, cơ sở phát hành cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không đúng với quy định của pháp luật về hình sự.

Để kịp thời chấn chỉnh tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động xuất bản và khắc phục một số chi tiết kỹ thuật nói trên, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ đề nghị cho sửa các điều 30, 36 và 44 của Luật Xuất bản 2004 theo hướng bổ sung chế tài còn thiếu, dẫn chiếu các quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ và các Bộ luật Dân sự, Hình sự cho đầy đủ hơn và đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Ngoài ra, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ cũng đề nghị bổ sung chế tài xử lý các hành vi vi phạm Điều 5 Luật Xuất bản nhằm ngăn chặn các hành vi xuất bản tác phẩm không thông qua nhà xuất bản và lợi dụng quyền phổ biến tác phẩm làm tổn hại lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

 2. Kiến  nghị với Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông
Về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ kiến nghị Chính phủ và Bộ Thông tin & Truyền thông:

- Sớm hoàn thành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản, đảm bảo đủ điều kiện và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động xuất bản phát triển. 
 - Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển ngành xuất bản, in, phát hành đến năm 2020; xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới tổ chức, cơ chế hoạt động của các nhà xuất bản, công ty phát hành sách phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; khuyến khích, tạo điều kiện để một số nhà xuất bản chuyển sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp; đẩy nhanh việc cổ phần hoá doanh nghiệp in và phát hành sách nhà nước, tạo động lực cho toàn ngành phát triển. 

- Nghiên cứu đề xuất các mức thuế phù hợp với đặc thù của các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực xuất bản.

- Kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động của thanh tra văn hoá - thông tin, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các sai phạm trong hoạt động xuất bản. 

- Xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ công tác cũng như cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các cơ quan Đảng, nhà nước và chính quyền trong quản lý hoạt động xuất bản của các nhà xuất bản địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo hoặc buông lỏng công tác quản lý xuất bản.
- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ việc xuất khẩu sách. Sớm triển khai việc đăng ký sử dụng mã sách chuẩn quốc tế ISBN của các nhà xuất bản, và các đơn vị phát hành sách. 
Trên đây là tổng hợp một số ý kiến trong quá trình giám sát việc thi hành Luật Xuất bản để phục vụ công tác thẩm tra Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất bản, kính trình Quốc hội cho ý kiến. 
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